
 

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN TOÁN 9 HỌC KÌ I NĂM HỌC 2023 -2024 

 

❖ TÓM TẮT NỘI DUNG KIẾN THỨC 

A. ĐẠI SỐ  

1. Căn bậc hai và các phép biến đổi 

2. Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai 

3. Căn bậc ba 

4. Hàm số bậc nhất 

B. HÌNH HỌC  

1. Hệ thức lượng trong tam giác vuông 

2. Đường tròn 

❖ MỘT SỐ BÀI TẬP THAM KHẢO  
I. TRẮC NGHIỆM  

Câu 1. Căn bậc hai  số học của 25 là 

       A. 5 và -5              B. 5           C. 25      D. -5 

Câu 2. 2 8x +  xác định khi:  

A. x = 4       B. 4x    C. 4x        D. 4x  −  

Câu 3. 2)1( −x bằng: 

A. x - 1                  B. 1 - x                  C. 1−x              D. (x - 1)2 

Câu 4. Trục căn thức ở mẫu của biểu thức 
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Câu 5 Hàm số y =ax +b đồng biến khi  

a) a > 0                   B. a < 0                      c. b < 0                        d. b > 0 

Câu 6. Tung độ gốc của đường thẳng 
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Câu 7: Hệ số góc của đường thẳng 4 9y x= − +  bằng 

A. 4 B. 4x C. -4 D. 9 

Câu 8.  Hàm số nào là hàm số bậc nhất  

A. y = 2x2 + 1             B. y = 3(x – 1)          C . y = 
3

x
 – 2            D. y = 

3

x 5−
 

Câu 9. Đường thẳng 8y x= − +  song song với đồ thị hàm số nào sau đây ? 

A. 3 1.y x= +  B. 2 8.y x= − +               C. 8y x= −  D. 1.y x= − −  

Câu 10. Đồ thị hàm số y = 3x – 4 cắt trục tung tại điểm có tọa độ  

A. (- 6 , 0)                      B. (0, - 4)                   C. (4, 0)                  D. (-2, 4) 



 

Câu 11. Tam giác DEF vuông tại D Khi đó CosE bằng 

A. 
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DF
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DE

EF
 D. 
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EF
 

Câu 12. Cho   và   là hai góc phụ nhau, đẳng thức nào sau đây là sai? 

A. cot tan =       B. sin tan =       C. sin osc =    D. tan cot =  

Câu 13.  Cho ABC  vuông tại A, hệ thức nào sai : 

A. sin B = cos C      B. sin2 B + cos2 B = 1 

C. cos B = sin (90o – B)     D. sin C = cos (90o – B) 

Câu 14. Khẳng định nào sau đây là sai ? 

A. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn 

B. Trong hai dây của một đường tròn, dây nào nhỏ hơn thì dây đó gần tâm hơn 

C. Trong một đường tròn, hai dây bằng nhau thì cách đều tâm 

D. Trong một đường tròn, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau. 

Câu 15. Tâm của đường tròn ngoại tiếp tam giác là : 

A. Giao của ba đường cao 

B. Giao của ba đường phân giác 

C. Giao của ba đường trung trực 

D. Giao của ba đường trung tuyến 

Câu 16. Tâm của đường tròn nội tiếp tam giác là : 

A. Giao của ba đường cao 

B. Giao của ba đường phân giác 

C. Giao của ba đường trung trực 

D. Giao của ba đường trung tuyến 

Câu 17. Cho đường tròn (O) đường kính AB  và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào 

sau đây là đúng? 

A. AB > CD 

B. AB = CD 

C. AB < CD 

D. AB CD  

Câu 18. Hình tròn tâm O bán kính 5cm là hình gồm tất cả những điểm cách O một khoảng d 

với 

A. 5d cm=   B. 5d cm    C. 5d cm    D. 5d cm  

Câu 19. Đường tròn là hình 

A. Không có trục đối xứng            B.  Có một trục đối xứng 

C. Có hai trục đối xứng    D.  Có vô số trục đối xứngCâu 12.  “ 

Câu 20. Trong một đường tròn, đường kính đi qua trungđiểm của một dây không đi qua tâm 

thì.....với dây ấy”. Điền vào dấu ... từ thích hợp 

A. Nhỏ hơn            B. Bằng                C. Song song       D. Vuông góc 

 

 

 

 



 

II. TỰ LUẬN  

PHẦN I . ĐẠI SỐ 

 

Dạng 1: Rút gọn biểu thức 

Bài 1: Rút gọn biểu thức: 

a) A= 2√28 + √−27
3

− 3
√175

√7
   c) (

√15−√20

2−√3
+

√21−√7

1−√3
) :

1

√7−√5
 

b) B = √6 − 2√5 +
2

√5−2
 d) E = Sin237o + cos237o + tan32o − cot58o 

Bài 2: Cho biểu thức A =
√x+1

√x−1
 và B =

x+1

x−√x
−

2

√x−1
 với x > 0, x ≠ 1 

a) Tính giá trị của biểu thức A tại x =  25 

b) Rút gọn biểu thức B 

c) Cho P = B . A. So sánh giá trị của biểu thức P và 1 

Bài 3: Cho biểu thức E = (
√x

x√x−1
+

1

√x−1
) :

√x+1

x+√x+1
 

a) Tìm ĐKXĐ 

b) Rút gọn E 

c) Tìm x để E < 1 

d) Tìm số tự nhiên x để E là số tự nhiên. 

Dạng 2: Giải phương trình, bất phương trình: 

Bài 4: Giải phương trình, bất phương trình: 

a) √4 − 5x = 12    c) √4x − 20 + √x − 5 −
1

3
√9x − 45 = 4 

b) √x2 − 2x + 4 = 2x − 2   d) 
√x+2

√x−1
> 2 

Dạng 3: Hàm số và đồ thị hàm số bậc nhất 

Bài 5:  Cho hàm số  y = (2m − 3)x − 1       (1)     
Tìm m để: 

a)  Hàm số (1) là hàm số bậc nhất 

b) Hàm số (1) là hàm số đồng biến, nghịch biến 

c) Đồ thị hàm số (1) đi qua điểm (-2; 3)   

d) Đồ thị hàm số (1) song song với đường thẳng y = 3x + 2 

e) Đồ thị hàm số (1) cắt trục hoành tại điểm có hoành độ bằng 2 

f) Đồ thị hàm số (1) đồng quy với hai đường thẳng y =  2x −  4 và y =  x +  1 

g) Khoảng cách từ gốc tọa độ đến đường thẳng (1) bằng 
1

√5
 

h) Đồ thị hàm số (1) là 1 đường thẳng cắt 2 trục tọa độ tạo thành một tam giác có diện 

tích bằng 3 

i) Chứng minh rằng đồ thị hàm số (1) luôn đi qua một điểm cố định với mọi giá trị của 

m 

Bài 6 : Cho đường thẳng (d) ∶  y =  ax +  b. Xác định a, b biết 

a) (d) đi qua gốc tọa độ và song song với đường thẳng y =  −x +  5 

b) (d) đi qua điểm A (2; 3) và song song với đường thẳng  y =  −x + 5 

c) (d) đi qua C (1; -2) và D (2; -3) 



 

d) (d) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 2 và cắt trục hoành tại điểm có hoành độ 

bằng 3 

Bài 7:  Cho hàm số y =  x − 2  có đồ thị là đường thẳng (d) 

a) Vẽ đồ thị hàm số đã cho 

b) Gọi A và B lần lượt là giao điểm của (d) với Ox , Oy. Tính chu vu, diện tích tam giác 

OAB (đơn vị đo trên các trục là cm) 

c) Tìm giá trị của m để đường thẳng (d) và đường thẳng (d’) : y =  −2x + m2 − 3 cắt 

nhau tại một điểm trên trục tung 

PHẦN II. HÌNH HỌC 

Bài 8: Một cột cờ vuông góc với mặt đất. Tại thời điểm cột cờ có bóng dài 15m thì tia nắng 

mặt trời tạo với mặt đất góc 35o. Tính chiều cao của cột cờ (làm tròn đến chữ số thập phân 

thứ nhất) 

Bài 9: Cho (O; R) đường kính AB. Vẽ tiếp tuyến Ax, By với (O). Trên (O) lấy M sao cho 

 MA >MB. Tiếp tuyến tại M của (O) cắt Ax tại C và cắt By tại D. 

a) Chứng minh CD = AC + BD  

b) Chứng minh COD̂ = 90o và tính tích AC. BD theo R 

c) Đường thẳng BC cắt (O) tại F. Gọi T là trung điểm của BF, vẽ tia OT cắt By tại E. 

Chứng minh EF là tiếp tuyến của đường tròn (O) 

Bài 10: Cho điểm E thuộc nửa đường tròn (O), đường kính MN. Kẻ tiếp tuyến tại N của nửa 

đường tròn tâm O, tiếp tuyến này cắt đường thẳng ME tại D. 

a) Chứng minnh tam giác MEN vuông tại E. Từ đó chứng minh DE. DM = DN2 

b) Từ O kẻ OI vuông góc với ME (I ∈ ME). Chứng minh rằng 4 điểm O, I, D, N cùng 

thuộc một đường tròn 

c) Vẽ đường tròn đường kính OD, cắt nửa đường tròn tâm O tại điểm thứ hai là A. 

Chứng minh rằng DA là tiếp tuyến của nửa đường tròn tâm O 

d) Chứng minh DEÂ = DAM̂ 

 


